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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ___________

Số: 85/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú 

và trường phổ thông dân tộc bán trú

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này Quy định về một số chính sách hỗ trợ đối với:

- Học sinh tiểu học và trung học cơ sở bán trú đang học tại các trường phổ 
thông dân tộc bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và học 
sinh bán trú đang học trong các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập khác 
ở vùng này;

- Trường phổ thông dân tộc bán trú.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trường phổ thông dân tộc bán trú là trường chuyên biệt, do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quyết định thành lập cho con em dân tộc thiểu số, con em gia 
đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này bao gồm trường 
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phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu 
số và có từ 25% trở lên số học sinh ở bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú liên 
cấp tiểu học và trung học cơ sở có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số và 
có từ 50% trở lên số học sinh ở bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung 
học cơ sở có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số và có từ 50% trở lên số 
học sinh ở bán trú.

2. Học sinh bán trú là học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán 
trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trường tiểu học và trung 
học cơ sở công lập khác ở vùng này, được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt cho 
phép ở lại trường để học tập trong tuần do không thể đi đến trường và trở về nhà 
trong ngày.

3. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là vùng được quy định 
tại Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó 
khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 
tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt 
khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội, các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 
2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II); Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 
25 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách 
xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 
giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II; 
Quyết định số 1105/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu 
vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách các xã hoàn thành mục 
tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II; Nghị quyết số 30a/2008/
NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giảm 
nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo và các Quyết định khác của Thủ tướng 
bổ sung (nếu có). 

Điều 3. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và mức hỗ trợ

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ

a) Học sinh bán trú đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các trường tiểu học, trường trung học 


